             UBND QUẬN LONG BIÊN 
    TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN
TUẦN 1- THÁNG 9
 (Từ 16/09 đến 21/09)

LỚP  A1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
	LQVT
	Văn học 
	LQCC
	Âm nhạc
	HĐ khác 

	Trường mầm non Hoa Anh Đào

	Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 6
	Thơ: Cô giáo lớp em
(Đa số trẻ chưa biết)
	Tập tô chữ 
o - ô - ơ



	Âm nhạc
- Dạy hát: Em yêu trường em (Hoàng Vân).
-  NH: Ngày đầu tiên đi học (Phạm Tuyên). 
- TCAN: Bao nhiêu bạn hát 
	KNS: Tự tin thể hiện bản thân










LỚP  A2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	LQVT
	Văn học 
	LQCC
	Âm nhạc
	Khám phá
	Ôn tập

	Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 6
	Truyện: Gà tơ đi học
(Đa số trẻ chưa biết)
	Tập tô chữ o - ô - ơ
	- Dạy hát: Em yêu trường em (Hoàng Vân).
-  NH: Ngày đầu tiên đi học (Phạm Tuyên). 
- TCAN: Bao nhiêu bạn hát
	Trường mầm non Hoa Anh Đào




	Ôn một số bài thơ đã học



LỚP A3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Văn học 
	LQCC
	Âm nhạc
	Khám phá
	LQVT
	HĐ khác 

	Truyện: Gà tơ đi học
(Đa số trẻ chua biết)
	Tập tô chữ o - ô - ơ 

	- Dạy hát: Em yêu trường em (Hoàng Vân).
-  NH: Ngày đầu tiên đi học (Phạm Tuyên). 
- TCAN: Bao nhiêu bạn hát
	Trường mầm non Hoa Anh Đào

	Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 6
	KNS: Tự tin thể hiện bản thân





LỚP  A4
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	LQCC
	Âm nhạc
	Khám phá
	LQVT
	Văn học 
	Ôn tập

	Tập tô chữ 
o - ô - ơ 

	- Dạy hát: Em yêu trường em (Hoàng Vân).
-  NH: Ngày đầu tiên đi học (Phạm Tuyên). 
- TCAN: Bao nhiêu bạn hát
	Trường mầm non Hoa Anh Đào

	Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 6


	Thơ: Cô giáo lớp em
(Đa số trẻ chưa biết)


	Ôn một số bài hát đã học






LỚP  A5
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
	Khám phá
	LQVT
	Văn học 
	LQCC
	HĐ khác 

	- Dạy hát: Em yêu trường em (Hoàng Vân).
-  NH: Ngày đầu tiên đi học (Phạm Tuyên). 
- TCAN: Bao nhiêu bạn hát
	Trường mầm non Hoa Anh Đào

	Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 6
	Truyện: Gà tơ đi học
 (Đa số trẻ chưa biết)

	Tập tô chữ 
o - ô - ơ 

	KNS: Tự tin thể hiện bản thân
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